Phần 2. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT
 Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT
                 
A. GIỚI THIỆU CÔNG TRÌNH VÀ GÓI THẦU: 
1. Giới thiệu về công trình:
Công trình thủy điện A Lưới trên sông A Sáp nằm trong địa phận huyện A Lưới (cũ) thành phố Huế, nằm cách trung tâm thành phố Huế 70Km theo Quốc lộ 49 về hướng Tây, cách cửa khẩu Lao Bảo 90Km về phía Nam theo đường Trường Sơn (Quốc lộ 14). Thủy điện A Lưới là công trình kiểu đường dẫn, kênh dẫn nước xuất phát từ đuôi hồ A Lưới nối với cửa lấy nước sát phía tây đường Hồ Chí Minh, đường hầm và đường ống áp lực dài gần 11,5Km dẫn nước vào nhà máy thủy điện, nước sau khi ra khỏi nhà máy đổ vào thượng nguồn Sông Bồ bên bờ trái. Công trình có nhiệm vụ chính là cung cấp điện năng lên lưới điện Quốc gia với tổng công suất lắp máy 170MW, điện lượng trung bình hàng năm 649,15 triệu KWh.
Nhiệm vụ chính của công trình Thuỷ điện A Lưới là phát điện. Ngoài ra công trình còn góp phần hạn chế lũ lụt về mùa mưa, bổ sung nước cho Nhà máy Thuỷ điện Hương Điền đặt trên sông Bồ, làm gia tăng điện năng trung bình năm và công suất bảo đảm cho Nhà máy Thuỷ điện Hương Điền.
Quy mô và các thông số kỹ thuật chủ yếu của công trình:
- Cấp công trình:				Cấp II
- Diện tích lưu vực:				331km2
- Mực nước dâng bình thường ( MNDBT):	553,00 m
- Mực nước chết ( MNC ):                          	549,00 m
- Dung tích toàn bộ hồ chứa (Vtbộ ):	60,20 triệu m3
- Dung tích hữu ích hồ chứa (Vhi ):		24,40 triệu m3
- Diện tích mặt hồ ứng với MNDBT:	8,20 km2
- Kiểu nhà máy thủy điện:			Đường dẫn
- Số tổ máy:					2 tổ          	
- Công suất lắp máy (Nlm ):                   	170 MW,
- Điện lượng trung bình hàng năm (Eo ):  	649,15triệu kWh
Công trình thuộc dự án nhóm A theo phân loại Dự án đầu tư xây dựng công trình (Ban hành kèm theo Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005 của Chính phủ Việt Nam).
2. Giới thiệu về gói thầu.
2.1. Tên gói thầu: Gói thầu số 12/2026/XL-AL: Duy tu, bảo trì các hạng mục công trình năm 2026, công trình Nhà máy thuỷ điện A Lưới.
2.2. Phạm vi công việc gói thầu bao gồm:
a. Các hạng mục công trình khu vực đường vào tuyến đập, cụm đầu mối, CNN, hầm phụ 1&2, khu nhà A Co:
- Khu cụm đầu mối, đập dâng, đập tràn: 
+ Phát quang khu vực đập;
+ Nạo vét hành lang thân đập & khu vực đập.
+ Xây dựng bổ sung phòng nghỉ ca khu vực nhà vận hành Đập
- Đường vào tuyến đập:
+ Phát quang trên tuyến;
+ Nạo vét cống rãnh trên tuyến;
+ Bốc xúc đất đá sạt lở trên tuyến.
- Khu vực kênh dẫn CNN:
+ Phát quang khu vực kênh dẫn;
+ Nạo vét rãnh trên mái kênh;
+ Vệ sinh, gia cố lưới chắn rác đầu kênh;
+ Lắp đặt bổ sung lưới chắn rác tại các tụ thủy;
+ Phát quang hai bên tuyến đường vào CNN;
+ Nạo vét cống rãnh trên tuyến đường vào CNN.
+ Sửa chữa mái đá xây bị hư hỏng kênh dẫn.
- Khu vực hầm phụ 1,2:
+ Phát quang đường vào HP1,2.
- Nhà A Co:
+ Sơn tường trong, ngoài nhà;
+ Xử lý thấm dột, hư hỏng.
b. Các hạng mục công trình khu vực nhà máy, đường lên HP3&4,TĐA, đường vào nhà máy, khu văn phòng Hồng Hạ:
- Đường lên tháp điều áp:
+ Phát quang toàn tuyến;
+ Vét rãnh và hố thu cống toàn tuyến;
+ San gạt mặt đường tại các vị trí cục bộ bị xói lở.
- Đường vào nhà máy:
+ Phát quang toàn tuyến;
+ Vét rãnh và hố thu cống toàn tuyến.
- Cửa hầm phụ 3,4; tháp điều áp:
+ Phát quang cửa hầm.
+ Phát quang mái khu vực tháp điều áp
+ Đổ bê tông đường vào cửa HP4
- Kênh xả nhà máy:
+ Phát quang kênh xả.
+ San gạt, lu lèn mặt đường tại các vị trí cục bộ đường xuống khu vực
kênh xả bị hư hỏng.
- Mái chính diện nhà máy:
+ Phát quang mái cơ;
+ Vét rãnh thoát nước trên mái cơ;
+ Trám vữa đá xây, tấm đan bị bong tróc.
+ Đổ bê tông đường lên Cơ 134.
- Khu văn phòng Hồng Hạ:
+ Vệ sinh rác, lá cây mái nhà khu vực Hồng Hạ, lắp đặt bổ sung các ống
thoát nước trên seno mái các khu nhà;
+ Chống thấm, sơn tường các khu nhà bị rêu mốc, thấm.
+ Đổ bê tông nền sân giữa Căn tin và nhà xe.
B. YÊU CẦU VỀ TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN
Thời gian yêu cầu hoàn thành công trình là: 75 ngày tính từ ngày khởi công; 
Trong đó yêu cầu tiến độ hoàn thành từng hạng mục dự kiến như sau:

	Stt
	Hạng mục công việc
	Ngày bắt đầu 
	Ngày hoàn thành 

	1
	Các hạng mục công trình khu vực đường vào tuyến đập, cụm đầu mối, CNN, hầm phụ 1&2, nhà A Co
	Ngày thứ 1
	Ngày thứ 72

	2
	Các hạng mục công trình khu vực nhà máy, đường lên HP3&4,TĐA, đường vào nhà máy, khu văn phòng Hồng Hạ
	Ngày thứ 1
	Ngày thứ 72

	3
	Hoàn thành bàn giao công trình 
	Ngày thứ 73
	Ngày thứ 75


Nhà thầu lập tiến độ thi công chi tiết, huy động nhân lực, máy móc để thi công đảm bảo tiến độ yêu cầu.
C. BẢNG TIÊN LƯỢNG:

	STT
	Mô tả công việc(2)
	Khối lượng tham khảo(3)
	Đơn vị tính

	
	
	
	

	A
	Khu vực cụm đầu mối, đường vào tuyến đập, khu vực CNN, HP1&2, nhà A Co
	 
	 

	I
	Khu vực mái cơ và hành lang thân đập
	 
	 

	1
	Phát quang cơ hạ lưu đập cơ
	1.296,00
	m2

	2
	Phát quang cỏ cây tại các cơ, mái đá xây ở vai phải
	8.705,04
	m2

	3
	Nạo vét hành lang thân đập
	2,00
	m3

	4
	Bao tải để đóng bùn
	100,00
	cái

	5
	Vận chuyển bùn cát bằng thủ công 10m đầu (dốc)
	2,00
	m3

	6
	Vận chuyển bùn cát bằng thủ công 140m tiếp theo (dốc)
	2,00
	m3

	7
	Thông các lỗ thoát nước trong hành lang thân đập
	7,00
	công

	8
	Nạo vét đất rãnh cơ 555,5 và các hố thu mái gia cố đất cấp 3
	13,50
	m3

	9
	Vận chuyển bùn cát bằng thủ công 10m đầu
	13,50
	m3

	10
	Vận chuyển bùn cát bằng thủ công 90m tiếp theo
	13,50
	m3

	11
	Xi măng PC40 xử lý khe thi công mặt đường vị trí sạt lở taluy âm đường vào vai đập
	100,00
	kg

	12
	Nhân công xử lý khe thi công mặt đường vị trí sạt lở taluy âm đường vào vai đập
	2,00
	công

	II
	Nhà vận hành đập
	
	

	II.1
	Phần xây dựng
	
	

	1
	Tháo dỡ kết cấu gạch chống nóng trên mái dày 15cm
	15,27
	m3

	2
	Phá dỡ gờ tường sê nô, tường bao mái tôn ở khu vực lợp mái tôn chống thấm
	3,66
	m3

	3
	Cắt mái bê tông sàn sê nô để đặt cầu thang xoắn ốc bằng thủ công
	2,92
	md

	4
	Phá dỡ bê tông sê nô đặt cầu thang xoắn ốc bằng thủ công
	0,10
	m3

	5
	Thủ công vận chuyển vật liệu thải từ trên mái xuống mặt đập, cao >4 m
	19,04
	m3

	6
	Thủ công xúc lên xe tải 5 tấn
	19,04
	m3

	7
	Vận chuyển ra bãi thải cự ly trung bình 300m
	19,04
	m3

	8
	Vệ sinh mặt sàn bê tông bằng thủ công
	126,94
	m2

	9
	Tháo dỡ mái tôn chống thấm cũ bằng thủ công
	49,86
	m2

	10
	Thủ công vận chuyển mái tôn từ trên mái xuống mặt đập, trên cao >4 m
	49,86
	m2

	11
	Khoan cấy thép D12 L=0.5m sâu 15cm bằng thủ công
	28,50
	md

	12
	Cung cấp phụ gia 2 thành phần Sikadur 731 (lon 1 lít)
	3,00
	lon

	13
	GCLD cốt thép sàn, dầm đường kính d<=10 mm, trên cao >4m
	1,53
	tấn

	14
	GCLD cốt thép dầm đường kính d<=18 mm, trên cao >4m
	1,40
	tấn

	15
	GCLD cốt thép trụ đường kính d<=10 mm, trên cao >4m
	0,04
	tấn

	16
	GCLD cốt thép trụ đường kính d<=18 mm, trên cao >4m
	0,33
	tấn

	17
	Đổ bê tông dầm sàn M250, bằng  thủ công, đá 1x2, trên cao >4m
	22,59
	m3

	18
	GCLD  ván khuôn dầm, sàn bê tông, trên cao >4m
	132,45
	m2

	19
	Đổ bê tông trụ M250, bằng thủ công, đá 1x2, trên cao >4m
	1,87
	m3

	20
	Vận chuyển bê tông lên cao trên 4m bằng thủ công
	24,46
	m3

	21
	Ván khuôn trụ, dầm sàn
	36,00
	m2

	22
	Cung cấp lắp đặt bu lông cấp 8.8 neo chôn móng dầm D14 L350mm
	24,00
	bộ

	23
	GCLD xốp ép cứng dày 20cm
	74,97
	m2

	24
	Cán nền vữa xi măng M75 dày 4cm trên cao >4m
	185,73
	m2

	25
	Xây tường gạch ống vữa xi măng M75, tường 100mm, trên cao >=4m
	11,09
	m3

	26
	Trát tường ngoài dày 1,5cm vữa xi măng M75 trên cao>4m
	123,24
	m2

	27
	Trát tường trong dày 1,5cm vữa xi măng M75 trên cao >4m
	81,21
	m2

	28
	Trát má cửa đi và cửa sổ dày 1,5cm vữa xi măng M75 trên cao >4m
	5,10
	m2

	29
	Trát trụ, cột dày 1,5cm vữa xi măng M75 có trăm xi măng, trên cao>4m
	36,00
	m2

	30
	Trát xà dầm dày 1,5 cm  vữa xi măng M75 có trám xi măng, trên cao >4m
	29,20
	m2

	31
	Trát sênô, trần dày 1,5 cm  vữa xi măng M75 có trám xi măng,  trên cao>4m
	66,70
	m2

	32
	Ốp tường bên trong nhà, gạch granite 300x600mm dùng keo dán gạch trên cao>4m
	101,57
	m2

	33
	Vận chuyển cát đá, gạch  lên cao trên 4m bằng thủ công
	23,64
	m3

	34
	Sơn tường ngoài nhà không bả 1 nước kiềm, 2 nước phủ bằng sơn Joton trên cao >4m
	140,34
	m2

	35
	Sơn trần, trong nhà 1 nước lót, 2 nước phủ, không bả sơn Joton
	66,70
	m2

	36
	Quyét Sika latex 03 lớp cho sàn mái trên cao >4m
	77,06
	m2

	37
	Đánh màu bằng xi măng cho sàn mái trên cao>4m
	77,06
	m2

	38
	Lát nền, sàn bằng gạch granite 600x600mm (Trên cao >4m)
	112,90
	m2

	39
	Ốp dầm bao xung quanh mặt ngoài, gạch granite 300x600mm, dùng keo dán gạch (cao trình 559.9m trên cao >4 m)
	10,28
	m2

	40
	Hàn theo đường chu vi nối các ống D60x2.5 L=1.15m
	16,80
	md

	41
	CCLD lan can sắt mạ kẽm cao 900mm (Tổng L = 41.84m)
	0,44
	tấn

	42
	Sơn lan can cầu thang 3 lớp (1 lớp lót 2 lớp phủ) bằng sơn Bạch Tuyết
	37,66
	m2

	43
	CCLD cầu thang xoắn ốc
	0,25
	tấn

	44
	Sơn cầu thang xoắn ốc 3 lớp (1 lớp lót 2 lớp phủ) bằng sơn Bạch Tuyết
	80,60
	m2

	45
	CCLD trụ thép mạ kẽm D60x2.5mm cho mái hiên trước và sau, trên cao >4m
	0,10
	tấn

	46
	CCLD xà gồ thép hộp mạ kẽm kích thước 80x40x15x2mm,  trên cao>4m
	0,18
	tấn

	47
	CCLD vì kèo thép D60x2.5mm mạ kẽm, trên cao >4m
	0,33
	tấn

	48
	Sơn thép vì kèo, xà gồ, thép trụ 3 lớp 1 lớp lót 2 lớp phủ bằng sơn Bạch Tuyết
	34,42
	m2

	49
	Lợp mái tôn sóng mạ màu Việt Nhật dày 0.5mm, trên cao >4m
	50,45
	m2

	50
	CCLD máng xối tôn dày 0.5mm kèm giá đỡ, khổ 0.5m
	12,77
	md

	51
	CCLĐ đặt bu lông nở sắt M14-200
	8,00
	cái

	52
	CCLĐ bu lông chân trụ M16-150
	24,00
	cái

	53
	Cung cấp bản mã các loại
	0,06
	tấn

	54
	Lắp đặt bản mã các loại
	0,06
	tấn

	55
	Sơn bản mã các loại
	1,63
	m2

	56
	SXLD cửa sổ nhôm kính Xingfa (hệ 55 dày 1,4 mm)+ kính an toàn 8,3 mm+phụ kiện đồng bộ
	
	

	-
	Cửa sổ S1, 04 bộ
	7,20
	m2

	-
	Cửa sổ S2, 01 bộ
	2,25
	m2

	-
	Cửa sổ S3 (cửa chớp thông gió)
	1,32
	m2

	57
	SXLD cửa đi nhôm kính Xingfa (hệ 55 dày 1,4 mm)+ kính an toàn 8,3 mm+phụ kiện đồng bộ
	
	

	-
	Cửa đi Đ1, 02 bộ
	4,32
	m2

	-
	Cửa đi Đ2 (cửa WC), 01 bộ
	1,76
	m2

	58
	CCLĐ dây cáp giằng chéo mái tôn - Cáp D10 inox 304
	36,00
	md

	59
	CCLD tăng đơ M25
	12,00
	cái

	60
	Ốc siết cáp inox 304 siết cáp 10
	48,00
	cái

	II.2
	Phần CCLĐ thiết bị điện
	
	

	1
	CCLĐ tủ điện âm tường (Chất liệu mặt nhựa và đế kim loại, Số đường (modules) 2-4, Kích thước âm tường 200x125x65 mm)
	1,00
	tủ 

	2
	CCLĐ Aptomat 2P (L + N) 32A ( Số cực 2P, Dòng điện định mức 32A, Dòng cắt ngắn mạch 6kA)
	1,00
	cái 

	3
	CCLĐ Aptomat 1P 25A (Số cực 1P, (Dòng điện định mức 25A, Dòng cắt ngắn mạch 6kA)
	2,00
	cái 

	4
	CCLĐ Aptomat 1P 16A (Số cực 1P, Dòng điện định mức 16A, Dòng cắt ngắn mạch 6kA)
	2,00
	cái 

	5
	CCLĐ Đèn ốp trần nổi 18W 
	3,00
	cái

	6
	CCLĐ Máng đèn Led đôi HV-2*18W-1.2M
	8,00
	bộ

	7
	CCLĐ Đèn Led Tuýp 1m2  18-20W; Ánh Sáng Trắng Điệp áp: 220-240V
	16,00
	bộ

	8
	CCLĐ Công tắc B, 1 chiều, 250VAC - 16A
	5,00
	cái

	9
	CCLĐ Ổ cắm  đơn điện áp: 250V, Ampe : 16A
	20,00
	cái

	10
	CCLĐ Mặt nạ 3 lỗ
	4,00
	bộ

	11
	CCLĐ Mặt nạ 2 lỗ
	6,00
	bộ

	12
	CCLĐ Mặt nạ 1 lỗ
	1,00
	bộ

	13
	CCLĐ hộp nối đơn, Chất liệu: Nhựa.
Kích thước : 120x70x35 mm
	11,00
	hộp

	14
	CCLĐ Dây điện đơn 1x2,5mm2  ruột đồng vỏ bọc PVC (CU/PVC)
	400,00
	m

	15
	CCLĐ Dây điện đơn 1x6mm2 ruột đồng vỏ bọc PVC (CU/PVC)
	60,00
	m

	16
	CCLĐ Quạt đảo trần Điện áp 220v/50Hz - Công suất 47W
	2,00
	cái

	17
	CCLĐ Ống ruột gà d25
	230,00
	m

	II.3
	CCLĐ thiết bị cấp thoát nước
	
	

	1
	CCLĐ ống nhựa D60 dày 3,2mm (thoát nước mái chính)
	24,00
	m

	2
	CCLĐ chậu D90-60
	4,00
	cái

	3
	CCLĐ co D60 dày 3.2mm
	16,00
	cái

	4
	CCLĐ tê D60
	3,00
	cái

	5
	CCLĐ lơi D60
	6,00
	cái

	6
	CCLĐ ống nhựa D34
	4,00
	m

	7
	CCLĐ chậu D60-34
	1,00
	cái

	8
	CCLĐ lơi D34
	4,00
	cái

	9
	CCLĐ co D34
	4,00
	cái

	10
	CCLĐ Y D60
	4,00
	cái

	11
	CCLD bồn cầu 1 khối AC-969VN Inax
	1,00
	cái

	12
	CCLĐ Chậu Rửa Lavabo Inax L-293V (L293V) Đặt bàn Chữ Nhật+ khung sắt và đá granit hoa cà
	1,00
	cái

	13
	CCLĐ Vòi Lavabo Inax LFV-1112S Nóng Lạnh Cao Cấp
	1,00
	cái

	14
	CCLĐ Gương treo tường: kích
thước: 450 x 600 x 5 mm
	1,00
	cái

	15
	CCLĐ kệ để khăn nhà tắm, thanh vắt khăn
móc treo quần áo, vắt khăn nhà tắm gấp đa năng inox 304
	1,00
	cái

	16
	CCLĐ Vòi xịt inox 304
	1,00
	cái

	17
	CCLĐ Hộp đựng giấy INOX 304
	1,00
	cái

	18
	CCLĐ Vòi Sen Tắm Nóng Lạnh Inax BFV-
1113S-4C Tay Sen
Mạ
	1,00
	cái

	19
	CCLĐ Máy nước nóng gián tiếp Ariston 30
lít 2500W AN2 30 RS 2.5 FE
	1,00
	cái

	20
	CCLĐ Phễu thu nước sàn KT 150*150 INOX 304
	1,00
	cái

	21
	CCLĐ ống nhựa D90 dày 3.5mm
	16,00
	md

	22
	CCLĐ Co D90
	7,00
	cái

	23
	CCLĐ lơi D90
	2,00
	cái

	24
	CCLĐ ống nhựa D49x2.5mm
	8,00
	m

	25
	CCLĐ tê 49
	4,00
	cái

	26
	CCLĐ tê 49-27
	2,00
	cái

	27
	CCLĐ nối gai ngoài D49
	1,00
	cái

	28
	CCLĐ van nhựa D49
	1,00
	cái

	29
	CCLĐ co 49
	6,00
	cái

	30
	CCLĐ lơi 49
	6,00
	cái

	31
	CCLĐ ống nhựa D27
	8,00
	md

	32
	CCLĐ tê 27
	5,00
	cái

	33
	CCLĐ tê 27/21
	4,00
	cái

	34
	CCLĐ co 27
	10,00
	cái

	35
	CCLĐ lơi 27
	5,00
	cái

	36
	CCLĐ ống D21
	16,00
	m

	37
	CCLĐ tê 21
	4,00
	cái

	38
	CCLĐ co 21
	10,00
	cái

	39
	CCLĐ co gai trong D21
	4,00
	cái

	40
	CCLĐ ống nóng lạnh D25
	8,00
	m

	41
	CCLD co gai trong
	2,00
	cái

	42
	CCLĐ tê gai trong
	1,00
	cái

	43
	CCLĐ co D25
	4,00
	cái

	44
	Nhân công khảo sát đục tường thăm dò hầm vệ sinh, đục cắt ống thoát nước cũ
	4,00
	công

	45
	Khoan lỗ D114 trong bê tông để dẫn ống D90, đưa ống vào bể tự hoại
	6,00
	lỗ

	46
	Tháo dỡ nền gạch men (khu bếp hiện trạng)
	1,44
	m2

	47
	Tháo dỡ gạch men ốp tường (khu bếp hiện trạng)
	1,86
	m2

	48
	Phá lớp vữa trát
	1,86
	m2

	49
	Đục tẩy bề mặt sàn bê tông và gầm tủ bếp dày 15cm
	1,44
	m2

	50
	Lát lại nền gạch men khu bếp gạch 30x60cm
	1,86
	m2

	51
	Ốp lại gạch men tường 30x60cm
	1,86
	m2

	52
	Đục lớp vữa trát tường cũ (để xây hộp kỹ thuật)
	1,20
	m2

	53
	Xây tường gạch ống vữa XM mác 75 tường 100, hộp kỹ thuật
	0,93
	m3

	54
	Trát tường gạch ống vữa XM mác 75 hộp kỹ thuật
	12,77
	m2

	55
	Sơn tường ngoài trời hộp kỹ thuật 1 lớp kiềm - 2 lớp phủ
	12,77
	m2

	III
	Đường vào tuyến đập
	
	

	1
	Phát quang đường vào tuyến đập
	17.724,37
	m2

	2
	Cắt cỏ hai bên đường bằng thủ công, máy cắt cỏ cầm tay
	35.750,34
	m2

	3
	Nạo vét rãnh, lề đương, mặt đường bằng thủ công, đất cấp II
	262,95
	m3

	4
	Nạo vét rãnh thoát nước, lề đường, mặt đường  bằng máy đào, đất cấp II
	997,85
	m3

	5
	VC đổ thải, đất cấp II đi cự ly 1km bằng ô tô tự đổ 7 tấn
	997,85
	m3

	6
	San đất bãi thải bằng máy ủi 110CV
	997,85
	m3

	7
	Nạo vét hố thu bằng thủ công
	107,75
	m3

	
	Khối lượng Sạt lở ta luy dương do ảnh hưởng mưa bão năm 2025
	
	

	8
	Đào đất sạt lở taluy dương, Đất cấp II, bằng máy đào 1,25m3
	180,00
	m3

	9
	Đào vét rãnh bằng thủ công, đất cấp II
	3,90
	m3

	10
	VC đổ thải đất cấp II, cự ly <=300m bằng ô tô tự đổ 7 tấn
	183,90
	m3

	11
	San đất bãi thải bằng máy ủi 110CV
	183,90
	m3

	IV
	Khu vực mái kênh lưới chắn rác - CNN
	
	

	1
	Phát quang khu vực cửa nhận nước
	8.600,00
	m2

	2
	Đào dọn đất bồi lấp trên rãnh tiêu nước mái kênh dẫn, mái bể áp lực và đường cơ 554, 560, 575; đất cấp II
	60,08
	m3

	3
	Vận chuyển đất thải bằng thủ công 10m đầu
	60,08
	m3

	4
	Vận chuyển đất thải bằng thủ công 20m tiếp
	60,08
	m3

	5
	Xúc đất thải lên xe bằng thủ công
	20,05
	m3

	6
	VC đổ thải đất cấp II  cự ly 1km  bằng ô tô tự đổ 5T
	20,05
	m3

	7
	Đào dọn đất bồi lắp trên 4 tụ thủy và 2 hố thu, đất cấp II
	62,03
	m3

	8
	Vận chuyển đất thải bằng thủ công 10m đầu
	62,03
	m3

	9
	Vận chuyển đất thải bằng thủ công 20m tiếp
	62,03
	m3

	10
	Đánh cọ sét, lâu chùi tăng đơ, thép neo, 03 lưới chắn rác trên cơ 554
	41,64
	m2

	11
	Sơn 2 nước kết cấu thép bằng sơn Bạch Tuyết
	41,64
	m2

	12
	Kéo căng lại cáp
	8,00
	công

	13
	Nhân công phụ để quay camera kiểm tra đáy và mái kênh lý trình KM0+300-Km0+350
	2,00
	công

	14
	Đục cạy vữa đá xây bằng thủ công
	113,25
	m2

	15
	Vệ sinh tưới nước trước khi trám
	113,25
	m2

	16
	Trám vữa xi măng M100 dày trung bình 4 cm bằng thủ công
	113,25
	m2

	17
	Vận chuyển vữa bằng thủ công trên mái dốc cự ly 300m
	4,53
	m3

	18
	Tháo dỡ dá xây bị sụt lún
	26,51
	m3

	19
	Vệ sinh nền trước khi rải lớp lọc
	106,02
	m2

	20
	Làm lại lớp cát lọc bằng thủ công
	21,20
	m3

	21
	Đá xây mái kênh M100 dày 25 cm ( đá tận dụng)
	26,51
	m3

	22
	Vận chuyển vữa, cát lọc  bằng thủ công trên mái dốc cự ly 300m
	31,81
	m3

	V
	Đường vào cửa nhận nước
	
	

	1
	Nạo vét rãnh thoát nước bằng thủ công, đất cấp II
	12,00
	m3

	2
	Vận chuyển đất đào, phế thải đổ đi 10m đầu
	12,00
	m3

	3
	Vận chuyển đất đào, phế thải đổ đi 40m tiếp
	12,00
	m3

	4
	Nạo vét mương thoát nước qua CN3, bằng thủ công, đất cấp II
	55,00
	m3

	5
	Xúc đất thải lên xe bằng thủ công
	55,00
	m3

	6
	Vận chuyển đổ thải đất cấp II, cự ly trung bình 1km bằng ô tô tự đổ 5 tấn
	55,00
	m3

	7
	Phát quang đường vào cửa nhận nước
	330,00
	m2

	8
	Cắt cỏ hai bên đường bằng thủ công, máy cắt cỏ cầm tay
	1.050,00
	m2

	9
	Cắt mặt đường bê tông xi măng đường cơ 560 (Cắt rãnh thoát nước trước và sau cổng)
	36,24
	md

	10
	Phá dỡ kết cáu bê tông đường cũ bằng thủ công
	0,18
	m3

	11
	Tô lại cạnh mép rãnh, đáy rãnh (tạo dốc) bằng vữa xi  măng M100
	5,44
	m2

	VI
	Khu vực hầm phụ 1,2
	
	

	1
	Phát quang đường vào HP1 và HP2
	3.000,00
	m2

	VII
	Nhà A Co
	
	

	VII.1
	Sơn sửa chữa tầng 1
	
	

	1
	Đục vữa tường, trong nhà và ngoài nhà bị bong tróc, nứt, thấm
	50,96
	m2

	2
	Trát tường ngoài dày 1,5cm vữa XM mác 75 có trám xi măng
	50,96
	m2

	3
	Cạo lớp sơn tường cũ dâm trần cột tường ngoài nhà
	113,53
	m2

	4
	Chà nhám vệ sinh tường trong nhà trước khi sơn
	214,29
	m2

	5
	Sơn dầm, trần, cột,  tường trong nhà,1 nước lót kiềm ,2 nước phủ H<4m bằng sơn  Jotun (phòng làm việc)
	162,96
	m2

	6
	Sơn dầm,trần,cột,tường trong nhà,1 nước lót kiềm ,2 nước phủ H<4m bằng sơn  Jotun (phòng kho, nhà WC)
	63,33
	m2

	7
	Sơn tường ngoài nhà, 1 nước kiềm lót chống thấm, 2 nước phủ H<4m bằng sơn Jotun (tường nhà làm việc, phòng họp, nhà ăn, nhà kho, WC, tường hông bên phải)
	152,59
	m2

	VII.2
	Sơn sửa chữa tầng 2
	
	

	1
	Đục vữa tường, trong nhà và ngoài nhà bị bong tróc, nứt, thấm
	121,17
	m2

	2
	Trát tường ngoài dày 1,5cm vữa XM mác 75 có trám xi măng,  trên cao>4m
	121,17
	m2

	3
	Vận chuyển vật liệu cát đá xi măng lên cao >4 m bằng thủ công
	1,82
	m3

	4
	Cạo lớp sơn tường cũ dầm trần cột tường ngoài nhà
	86,32
	m2

	5
	Chà nhám vệ sinh tường trong nhà trước khi sơn
	341,18
	m2

	6
	Sơn dầm,trần, cột, tường trong nhà,1 nước lót,2 nước phủ H<4m bằng sơn  Jotun (8 phòng ngủ)
	353,18
	m2

	7
	Sơn tường ngoài nhà, 1 nước kiềm lót chống thấm, 2 nước phủ H<4m bằng sơn Jotun (8 phòng nghỉ, tường lan can sau nhà, các  vị trí cột thay tay vị lan can)
	160,47
	m2

	8
	Sơn tường đầu hồi ngoài nhà, 1 nước kiềm lót chống thấm, 2 nước phủ H>4m bằng sơn Jotun
	21,45
	m2

	9
	Sơn tường ngoài nhà, 1 nước kiềm lót chống thấm, 2 nước phủ H>4m bằng sơn Jotun (03 tường nóc đầu hồi)
	13,57
	m2

	10
	Bả matit dặm vết nứt tường ngoài nhà trong nhà, chân tường trong nhà (tầng 1 và tầng 2)
	52,00
	m2

	11
	Cung cấp keo Silicon APOLLO A500 màu đen sử lý chống dột mái tôn
	3,00
	bình

	12
	Xử lý thấm dột mái tôn
	2,00
	công

	13
	Vận chuyển vật liệu thải từ trên cao xuống bằng thủ công
	2,58
	m3

	14
	Thủ công xúc lên xe 5 tấn
	2,58
	m3

	15
	Ô tô vận chuyển đổ thải cự ly trung bình 2km (bãi thải CNN)
	2,58
	m3

	VII.3
	Gian bếp
	
	

	1
	Đục gạch men mặt kệ bếp bị hỏng
	2,98
	m2

	2
	CCLĐ đá granite màu đen mặt kệ bếp
	2,98
	m2

	3
	CCLĐ Vòi rửa bát lạnh Viglacera VG707
	1,00
	cái

	4
	CCLĐ chậu rửa chén Sơn Hà 2 hố kích thước kích thước: 820 x 440 x 215 mm (chậu rửa bát và phụ kiện đi kèm)
	1,00
	bộ

	B
	Khu vực nhà máy, HP3,4, TĐA, đường lên TĐA, đường vào nhà máy, khu văn phòng Hồng Hạ
	
	

	I
	Đường lên tháp điều áp
	
	

	1
	Phát quang trên tuyến bằng thủ công
	10.149,00
	m2

	2
	Nạo vét cống rãnh trên tuyến
	 
	 

	-
	Vét rãnh trên tuyến bằng thủ công đất cấp II
	225,89
	m3

	-
	Vận chuyển đổ thải bằng thủ công đất cấp II cự ly <=100m
	225,89
	m3

	-
	Vét cống trên tuyến bằng thủ công đất cấp II
	21,88
	m3

	3
	San gạt mặt đường, đi lại lu lèn, đắp bù đất tại chổ các vị trí mặt đường bị xói sâu trên toàn tuyến bằng máy đào 0,8m3
	8,00
	ca

	II
	Đường vào nhà máy
	 
	

	1
	Phát quang trên tuyến
	 
	 

	-
	Phát quang trên tuyến bằng thủ công
	6.183,00
	m2

	-
	Cắt cỏ 2 bên lề đường bằng thủ công và máy cắt cỏ cầm tay
	4.322,00
	m2

	2
	Nạo vét cống rãnh trên tuyến
	 
	 

	-
	Vét rãnh trên tuyến bằng thủ công đất cấp II
	112,53
	m3

	-
	Vận chuyển đổ thải bằng thủ công đất cấp II cự ly trung bình 100m
	112,53
	m3

	III
	Tháp điều áp
	 
	

	1
	Phát quang mái tháp điều áp
	2.720,00
	m2

	IV
	Hầm phụ 4
	 
	

	1
	Phát quang khu vực trước cửa HP4
	600,00
	m2

	2
	Vét rãnh thoát nước 2 bên cửa hầm bằng thủ công đất cấp II
	8,40
	m3

	3
	Vận chuyển đổ thải bằng thủ công đất cấp II cự ly <=100m
	8,40
	m3

	 
	Đường bê tông vào cửa HP4
	 
	 

	4
	Đào khuôn đường, đất cấp 4, bằng máy đào ≤ 1,25 m3
	46,18
	m3

	5
	Đào khuôn đường đất cấp 4, bằng thủ công
	5,13
	m3

	6
	Lu khuôn đường K95
	195,69
	m2

	7
	Đệm dăm cát dày 5cm
	9,78
	m3

	8
	Ván khuôn bê tông mặt đường
	28,42
	m2

	9
	Lót bạt nilon
	195,69
	m2

	10
	Bê tông mặt đường M300, độ sụt 6-8, đá 1x2, dày 20cm
	39,14
	m3

	11
	Khe co
	32,08
	md

	12
	Đắp lề đường bằng đầm đất cầm tay 70kg, độ chặt yêu cầu K=0,90
	11,00
	m3

	V
	Mái dốc nhà máy
	
	

	1
	Phát quang khu vực mái dốc nhà máy
	3.059,27
	m2

	-
	Đào gốc bụi cỏ, cây lớn trên mái dốc và vận chuyển đổ thải cự ly trung bình 100m bằng thủ công
	10,00
	Công

	2
	Vét rãnh trên cơ 
	 
	 

	-
	Vét rãnh trên cơ mái dốc nhà máy
	15,02
	m3

	-
	Vận chuyển đổ thải bằng thủ công cự ly trung bình 100m
	15,02
	m3

	3
	Xử lý đá xây, tấm đan mái dốc bị hư hỏng 
	 
	 

	-
	Đục cạy mạch vữa đá xây, tấm đan bằng thủ công
	80,00
	m2

	-
	Trám vữa xi măng M100 dày trung bình 2cm bằng thủ công
	80,00
	m2

	-
	Vận chuyển vữa thủ công trên mái dốc cự ly trung bình 150m
	1,60
	m3

	4
	Đường vào cơ 122 mái dốc nhà máy
	 
	 

	-
	Phát quang tuyến đường vào cơ 122 bằng thủ công
	600,00
	m2

	-
	Nạo vét khu vực trước cống thoát nước đất cấp II bằng thủ công
	4,00
	m3

	5
	Đường lên cơ 134 mái dốc nhà máy
	130,00
	m

	-
	Đào khuôn đường, đất cấp 4, bằng máy đào ≤ 1,25 m3
	59,13
	m3

	-
	Đào khuôn đường đất cấp 4, bằng thủ công
	6,57
	m3

	-
	Lu khuôn đường K95
	328,50
	m2

	-
	Đệm dăm cát dày 5cm
	16,43
	m3

	-
	Ván khuôn bê tông mặt đường
	47,13
	m2

	-
	Lót bạt nilon
	328,50
	m2

	-
	Bê tông mặt đường M300, độ sụt 6-8, đá 1x2, dày 15cm
	49,28
	m3

	-
	Khe co
	54,17
	md

	-
	Đắp lề đường bằng đầm đất cầm tay 70kg, độ chặt yêu cầu K=0,90
	26,00
	m3

	VI
	Kênh xả nhà máy
	 
	 

	1
	Phát quang khu vực kênh xả nhà máy
	3.187,60
	m2

	2
	Nạo vét đất cát trên mặt cầu qua kênh
	 
	 

	-
	Nạo vét trên mặt cầu qua kênh bằng thủ công đất cấp II
	8,71
	m3

	-
	Vận chuyển đổ thải bằng thủ công đất cấp II cự ly <=100m
	8,71
	m3

	VII
	Sân vườn nhà máy
	 
	 

	1
	Vét rãnh thoát nước sau tường chắn nhà máy bằng thủ công đất cấp II
	11,26
	m3

	2
	Bốc xúc vận chuyển đổ thải bằng thủ công cự ly 300m 
	11,26
	m3

	VIII
	Khu văn phòng Hồng Hạ
	 
	 

	1
	Vệ sinh sê nô mái, dọn lá cây mái nhà, đục thông các ống thoát nước mái (nhà khu A, khu B, khu C, Căn tin, nhà ăn, nhà làm việc)
	3,00
	Công

	2
	Thủ công cắt, đục lỗ thoát nước, lắp đặt ống nhựa thoát nước trên mái sê nô các nhà làm việc, nhà ở khu A, khu B, căn tin (tổng 20 lỗ, bao gồm cả đắp vữa, tô trát lại vị trí lỗ)
	7,00
	Công

	3
	CCLĐ ống nhựa thoát nước D90 dày 3mm
	24,00
	md

	4
	Cạo lớp sơn cũ, vệ sinh bề mặt tường ngoài nhà trên cao bằng thủ công, nhà làm việc
	133,28
	m2

	5
	Sơn tường ngoài nhà 1 lớp lót kiềm 2 lớp phủ nhà làm việc
	133,28
	m2

	6
	Cạo lớp sơn cũ, vệ sinh bề mặt tường trong nhà, nhà ở khu A
	69,61
	m2

	7
	Sơn tường trong nhà 1 lớp lót kiềm 2 lớp phủ nhà ở khu A
	60,17
	m2

	8
	Đục nhám tường để ốp gạch nhà ở khu A
	9,44
	m2

	9
	Cung cấp & ốp gạch men tường trong nhà dùng keo dán gạch Sika Tile Bond GP nhà ở khu A
	9,44
	m2

	10
	Tháo dỡ tôn cũ để xử lý chống thấm
	8,00
	m2

	11
	Lắp đặt lại mái tôn cũ
	8,00
	m2

	12
	Cung cấp lắp đặt máng xối bằng tôn phẳng dày 0,45mm
	7,20
	m2

	13
	Cung cấp lắp đặt thép lập là 30x3mm đỡ máng xối
	14,40
	md

	14
	Trít silicon Apollo A500 mũ đinh nhà ở khu A, khu B, căn tin
	958,00
	cái

	15
	Trít silicon Apollo A500 đường chồng mí tôn nhà ở khu A, khu B, căn tin
	393,40
	md

	16
	Lắp dựng giàn giáo phục vụ thi công (4 bộ = 1,25*1,7*4 m2)
	8,50
	m2

	17
	Đệm cát dày 5cm nền sân giữa căn tin & nhà xe
	3,55
	m3

	18
	Bê tông nền sân sản xuất bằng máy trộn, đổ thủ công, đá 1x2, M200
	6,70
	m3

	19
	Ván khuôn cho bê tông
	4,88
	m2

	20
	Cung cấp gia công lắp đặt bu lông móng M16x300
	28,00
	cái

	21
	CCLĐ lơi nhựa PCV fi114
	2,00
	cái

	22
	CCLĐ ống nhựa PVC D27 
	15,00
	m

	23
	CCLĐ co nhựa PVC D27 
	5,00
	cái

	24
	CCLĐ tê nhựa PVC D27 
	2,00
	cái

	25
	CCLĐ vòi nước bằng đồng D27 
	2,00
	cái

	26
	CCLĐ phểu thoát sàn inox D114
	1,00
	cái


Trường hợp nhà thầu phát hiện tiên lượng chưa chính xác so với thiết kế, nhà thầu thông báo cho bên mời thầu và lập một bảng riêng cho phần khối lượng sai khác này để chủ đầu tư xem xét. 
Ghi chú: Nguồn gốc vật liệu chính:
- Bê tông xi măng: Đổ tại chổ.
- Cát, đá 1x2, xi măng, thép các loại, ống nhựa, sơn tường, sika, Silicon Apollo A500, gạch ceramic các loại, thiết bị vệ sinh, thiết bị điện, thiết bị nước, tôn màu, cửa nhôm kính xingfa …: Lấy tại các xã A Lưới hoặc thành phố Huế hoặc nơi khác chở đến, tuỳ vào nhà cung cấp nhưng phải đảm bảo chất lượng theo yêu cầu.
D. YÊU CẦU VỀ MẶT KỸ THUẬT
I. YÊU CẦU CHUNG
1. Tính phù hợp của các vật liệu với Điều kiện kỹ thuật:
Tất cả các vật liệu để cấu thành các bộ phận của công trình vĩnh cửu phải là mới và phù hợp với Điều kiện kỹ thuật. Khi qui cách của một loại vật liệu nào đó không được qui định trong bảng kê vật liệu thì vật liệu này cũng phải phù hợp với tiêu chuẩn như các vật liệu khác được Tư vấn thoả thuận.
2. Các tiêu chuẩn:
- Điều kiện kỹ thuật này được nêu ra cho việc thực hiện các loại công tác xây dựng công trình phù hợp với các tiêu chuẩn của Việt Nam, một số tiêu chuẩn nước ngoài được phép áp dụng và có tham khảo thực tế xây dựng ở một số công trình trong nước và Quốc tế, và tất nhiên không thể thay thế các "Quy trình thi công và nghiệm thu" liên quan hiện hành.
- Trong khi thực hiện công việc, các tiêu chuẩn đề nghị thay thế (nếu có) phải được Nhà thầu trình để Tư vấn thoả thuận và chưa được áp dụng khi chưa có thoả thuận của Tư vấn.
II. CÔNG VIỆC THI CÔNG:
1. Phạm vi công việc: Phạm vi công việc được xác định ở mục I: Giới thiệu về gói thầu. 
2. Phân loại công việc thi công:
2.1. Công tác phát quang, nạo vét cống, rãnh, hố thu, đào đất sạt lở trên tuyến:
* Yêu cầu kỹ thuật:
- Nhà thầu đề xuất biện pháp thi công phù hợp với thực tế hiện trạng, đảm yêu cầu chỉ dẫn kỹ thuật theo tiêu chuẩn hiện hành về thi công và nghiệm thu để kết quả thi công đúng yêu cầu hồ sơ thiết kế.
2.2. Công tác thi công sửa chữa nhà vận hành đập:
* Yêu cầu kỹ thuật:
- Nhà thầu đề xuất biện pháp thi công phù hợp với thực tế hiện trạng, đảm yêu cầu chỉ dẫn kỹ thuật theo tiêu chuẩn hiện hành về thi công và nghiệm thu để kết quả thi công đúng yêu cầu hồ sơ thiết kế.
2.3. Công tác thi công sửa chữa nhà A Co; Công tác thi công xử lý lưới chắn rác, xử lý đá xây kênh dẫn, ….
* Yêu cầu kỹ thuật:
- Nhà thầu đề xuất biện pháp thi công phù hợp với thực tế hiện trạng, đảm yêu cầu chỉ dẫn kỹ thuật theo tiêu chuẩn hiện hành về thi công và nghiệm thu để kết quả thi công đúng yêu cầu hồ sơ thiết kế.
2.4. Công tác thi công bê tông mặt đường, bê tông nền sân; Công tác thi công xử lý khu văn phòng Hồng Hạ.
* Yêu cầu kỹ thuật:
- Nhà thầu đề xuất biện pháp thi công phù hợp với thực tế hiện trạng, đảm yêu cầu chỉ dẫn kỹ thuật theo tiêu chuẩn hiện hành về thi công và nghiệm thu để kết quả thi công đúng yêu cầu hồ sơ thiết kế.
3. Các tiêu chuẩn kỹ thuật thí nghiệm trên công trường:
Ngoài các qui định kỹ thuật công tác thí nghiệm vật liệu, thí nghiệm kiểm tra và nghiệm thu các hạng mục công trình cần tuân thủ các văn bản qui định kỹ thuật, TCN và TCVN sau:
- TCVN 4447:2012 Công tác đất - Thi công và nghiệm thu
- Đá dăm, sỏi dùng trong xây dựng  -  Yêu cầu kỹ thuật: TCVN 1771  -  1987
- Phép thử các chỉ tiêu cơ lý của đá dăm, sỏi: TCVN 1772  -  87
- Cát xây dựng  -  Yêu cầu kỹ thuật: TCVN 1770  -  1986
- Cát xây dựng  -  Phương pháp lấy mẫu: TCVN 337  -  1986
- Phép thử các chỉ tiêu cơ lý của cát: TCVN 339 đến 346- 86; TCVN 4376  -  86
- Lấy mẫu, chế tạo và bảo dưỡng mẫu BT ximăng - TCVN 3105-  93  
- Phép thử các chỉ tiêu cơ lý bê tông xi măng: TCVN 3118 - 93 , TCVN 3105 - 93, TCVN 3106 - 93
- Kết cấu bê tông & Bê tông cốt thép toàn khối - Quy phạm thi công và nghiệm thu: TCVN 4453-1995,
- Kết cấu bêtông và bêtông cốt thép lắp ghép - Quy trình thi công và nghiệm thu - TCVN 4452-87
- TCVN 4085:2011 về kết cấu gạch đá - tiêu chuẩn thi công và nghiệm
thu;
- TCVN 8652:2012 sơn tường dạng nhũ tương – yêu cầu kỹ thuật;
- TCVN 8790:2011 về sơn bảo vệ kết cấu thép – quy trình thi công và
nghiệm thu;
- TCVN 8264: 2009 gạch ốp lát - quy phạm thi công và nghiệm thu;
- TCVN 9377:2012 - công tác hoàn thiện trong xây dựng;
- TCVN 10307:2014 về kết cấu thép - yêu cầu kỹ thuật chung về chế tạo, lắp ráp và nghiệm thu;
- Nghiệm thu chất lượng thi công xây dựng TCXDVN 371-2006;
- Quy phạm kỹ thuật an toàn trong xây dựng TCVN 5308-1991,
- TCVN 1771-87: Đá dăm, sỏi và sỏi dăm dùng trong xây dựng - Yêu cầu kỹ thuật,
- Nước cho bê tông và vữa TCVN 4506-87
- Xi măng Portland TCVN 2682-1992
- Thép tròn trơn: theo TCVN 1651-1:2018 
- Thép thanh vằn: theo TCVN 1651-2:2018
- TCVN 9361-2012: Công tác nền móng - Thi công và nghiệm thu
- TCVN 5308-1991: Quy phạm kỹ thuật an toàn trong xây dựng
- Các tiêu chuẩn kỹ thuật thi công, nghiệm thu và thí nghiệm hiện hành khác.
4. Nghiệm thu và hoàn công:
Nghiệm thu các công tác thi công: 
Nghiệm thu các công tác thi công phải thực hiện đầy đủ và tuân thủ theo:
- Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 về Quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng.
- Các yêu cầu của các quy trình thí nghiệm, thi công và nghiệm thu hiện hành của Nhà nước và các Bộ ngành.
- Chỉ sau khi thực hiện đầy đủ các kiểm tra cần thiết theo yêu cầu của thiết kế được duyệt và các quy trình thi công hiện hành đối với các hạng mục công trình và nhà thầu phải có đầy đủ các phiếu thí nghiệm, chứng chỉ xuất xưởng hợp lệ được cán bộ giám sát kiểm tra xác nhận thì mới bắt đầu tiến hành nghiệm thu.
- Đối với hạng mục công trình sau khi hoàn thành phải tiến hành nghiệm thu giai đoạn, Nhà thầu sau khi nhận được những chứng chỉ nghiệm thu giai đoạn mới được tiếp tục thi công.
Nghiệm thu hoàn công:
Cán bộ giám sát tự kiểm tra phù hợp với yêu cầu thiết kế, có thể đồng ý thông báo nghiệm thu hoàn công, Cán bộ giám sát yêu cầu nhà thầu tổ chức cho Chủ đầu tư, đơn vị khai thác quản lý, Tư vấn thiết kế, đơn vị giám định chất lượng cùng nghiệm thu chính thức.
Tài liệu hoàn công:
- Tài liệu hoàn công công trình là một trong những cơ sở quan trọng để nghiệm thu hoàn công công trình, Nhà thầu phải cung cấp toàn bộ tài liệu công trình cần thiết cho nghiệm thu hoàn công theo yêu cầu, Sau khi được cán bộ giám sát thẩm tra xác nhận không có sai sót, mới đồng ý họp nghiệm thu hoàn công.
- Sau khi cán bộ giám sát kiểm tra xong tài liệu hoàn công mà nhà thầu lập theo qui định của pháp luật và “qui trình giám sát thi công và nghiệm thu xây dựng công trình” của chủ đầu tư và các qui định có liên quan, chuẩn xác, hoàn chỉnh, Cán bộ giám sát ký và viết ý kiến đồng ý nghiệm thu hoàn công.
5. Đảm bảo an toàn, trật tự, trị an, giao thông và môi trường:
5.1. Tổng quát:
 - Mục đích của các điều khoản này là để đảm bảo an toàn, trật tự trị an, giao thông, môi trường trong suốt quá quá trình thi công, sửa chữa công trình.
5.2. Đảm bảo an toàn, trật tự trị an, vệ sinh môi trường, phòng chống cháy nổ, đảm bảo giao thông trong quá trình thi công:
- Nhà thầu phải lập biện pháp tổ chức thi công, lắp đặt phù hợp với thực tế hiện trạng, đảm bảo các qui định về an toàn, trật tự trị an, vệ sinh môi trường, phòng chống cháy nổ, đảm bảo giao thông trong quá trình thi công trong E-HSDT. Trước khi triển khai thi công nhà thầu phải trình biện pháp thi công, lắp đặt để Chủ đầu tư xem xét thỏa thuận.
6. Đo đạc và thanh toán:
- Công tác đảm bảo an toàn, trật tự trị an, vệ sinh môi trường, phòng chống cháy nổ, đảm bảo giao thông trong quá trình thi công được xem như đã tính gộp cả trong các hạng mục liên quan trong biểu khối lượng.	
- Trong trường hợp Nhà thầu không thực hiện công việc này, Chủ đầu tư có quyền không thanh toán hoặc Chủ đầu tư sẽ đề nghị nhà thầu thuê nhà thầu khác thực hiện công việc này nếu cần thiết và Nhà thầu phải có trách nhiệm chi trả tất cả những chi phí đó cộng thêm phần giá trị giảm thầu của công việc đó, Không thanh toán cho Nhà thầu bất cứ khối lượng nào mà theo ý kiến của Cán bộ giám sát không đáp ứng được các Quy định kỹ thuật.
III. YÊU CẦU KHÁC:
1. Quy định về chủng loại và xuất xứ một số vật tư vật liệu chính của gói thầu:
	TT
	Tên vật tư thiết bị
	Chủng loại
	Nguồn gốc xuất xứ vật liệu

	I
	Vật liệu xây dựng
	
	

	1
	Xi măng
	PCB40
	Tham khảo dùng xi măng Kim Đỉnh, Bỉm Sơn hoặc các loại khác tương đương

	2
	Thép các loại
	
	Tham khảo dùng thép Miền Nam, Hoà Phát hoặc các loại khác tương đương

	3
	Vật liệu cát, đá, ván khuôn, nhựa đường, …
	
	Lấy tại các xã A Lưới hoặc thành phố Huế hoặc nơi khác chở đến, tuỳ vào nhà cung cấp nhưng phải đảm bảo chất lượng theo yêu cầu

	II
	Vật liệu khác
	
	

	1
	 Ống nhựa
	
	Tham khảo dùng ống nhựa Bình Minh, Đạt hòa hoặc các loại khác tương đương

	2
	 Sơn tường
	
	Tham khảo dùng sơn Dulux, Jotun hoặc các loại khác tương đương.

	3
	 Sơn sắt
	
	Tham khảo dùng sơn Bạch Tuyết hoặc các loại khác tương đương.

	4
	 Vật liệu chống thấm
	
	Tham khảo dùng sika latex hoặc các loại khác tương đương.

	5
	 Tôn
	
	Tham khảo dùng tôn Việt Nhật hoặc các loại khác tương đương.

	6
	 Dây điện
	
	Tham khảo dùng dây điện Cadivi hoặc các loại khác tương đương

	7
	 Gạch ốp lát
	
	Gạch ceramic 


Nhà thầu phải thể hiện chủng loại và xuất xứ các loại vật tư thiết bị của gói thầu khi lập HSDT
2. Quy định về chủng loại và một số thiết bị chính của gói thầu:

	STT
	Loại thiết bị và đặc điểm thiết bị
	Số lượng tối thiểu cần có

	1
	Máy đào bánh lốp 0,5-0,9m3
	02 Chiếc

	2
	Ô tô v.c ≥ 5T
	02 Chiếc

	3
	Máy trộn BT 250 lít
	02 Cái

	4
	Máy đục bê tông cầm tay 
	02 cái

	5
	Máy khoan bê tông cầm tay
	02 Cái

	6
	Máy cắt bê tông cầm tay
	02 Cái

	7
	Máy cắt sắt cầm tay
	02 cái

	8
	Máy đánh sơn cầm tay
	02 Cái

	9
	Máy đầm dùi
	02 Cái

	10
	Máy cắt cỏ cầm tay
	08 Cái

	11
	Máy hàn điện cầm tay
	01 cái

	12
	Giàn giao thi công
	10 bộ

	13
	Xe rùa
	08 xe


Nhà thầu phải thể hiện chủng loại và xuất xứ các loại máy móc thiết bị của gói thầu khi lập HSDT.
3. Quy định về kinh nghiệm và nhân lực của nhà thầu tham gia gói thầu:
3.1. Kinh nghiệm nhà thầu:
Nhà thầu khi tham dự gói thầu này phải có năng lực và kinh nghiệm tối thiểu như sau:
- Đã thực hiện hoàn thành 01 gói thầu thi công tương tự gói thầu này
3.2. Kinh nghiệm nhân sự tham gia gói thầu:
	STT
	Vị trí công việc
	Số lượng
	Kinh nghiệm trong các công việc tương tự
	Chứng chỉ, trình độ chuyên môn(1)

	1
	Nhân công
	60 người
	
	

	2
	Chỉ huy trưởng công trình
	01 người
	- Kinh nghiệm ≥ 5 năm
- Tham gia ít nhất 01 công trình tương tự với vai trò chỉ huy trưởng
* Tài liệu chứng minh: Bản sao công chứng bằng tốt nghiệp Đại học. Chuyên ngành xây dựng, chứng chỉ chỉ huy trưởng/ Giấy chứng nhận bồi dưỡng nghiệp vụ chỉ huy trưởng công trường, chứng minh hành nghề giám sát thi công.
* Hồ sơ của 01 công trình tương tự với gói thầu đang xét với vị trí là chỉ huy trưởng: Quyết định giao nhiệm vụ, biên bản nghiệm thu
	- Kỹ sư xây dựng cầu đường, hoặc kỹ sư xây dựng thủy lợi, thủy điện 

	3
	Kỹ thuật thi công
	02 người
	- Kinh nghiệm ≥ 3 năm
- Tham gia ít nhất 1 công trình tương tự với vai trò kỹ thuật thi công
* Tài liệu chứng minh: Bản sao công chứng bằng tốt nghiệp Đại học chuyên ngành yêu cầu.
* Hồ sơ của 01 công trình tương tự với gói thầu đang xét với vị trí là kỹ thuật thi công: Biên bản nghiệm thu
	- Kỹ thuật chuyên ngành xây dựng cầu đường hoặc XD thủy lợi thủy điện



Nhà thầu phải cung cấp đầy đủ thông tin chi tiết về các nhân sự chủ chốt được đề xuất và hồ sơ kinh nghiệm của nhân sự theo yêu cầu.
4. Yêu cầu về bảo hành, bảo trì, duy tu bảo dưỡng (nếu có): Thời hạn bảo hành 12 tháng kể từ ngày nghiệm thu đưa vào sử dụng gói thầu. 
IV. CÁC BẢN VẼ:
E-HSMT này gồm có các bản vẽ trong danh mục sau đây:

	STT
	Ký hiệu
	Tên bản vẽ
	Phiên bản/ngày phát hành

	A
	
	Khu vực cụm đầu mối, đường vào tuyến đập, khu vực CNN, HP1&2, nhà A Co
	

	1
	01-2026-PQ
	Mặt bằng khu vực CNN
	02/4/2026

	2
	02-2026-PQ
	Mặt bằng khu vực cụm đầu mối
	02/4/2026

	3
	03-2026-PQĐ
	Chi tiết vét rãnh trên tuyến đường vào đập
	02/4/2026

	4
	04-2026-ACO
	Mặt bằng sơn sửa tầng 01 nhà ACo
	02/4/2026

	5
	05-2026-ACO
	Mặt bằng sơn sửa tầng 02 nhà ACo
	02/4/2026

	6
	06-2026-NVHĐ
	Mặt hiện trạng chính diện
	02/4/2026

	7
	07-2026-NVHĐ
	Mái hiện trạng nhà
	02/4/2026

	8
	08-2026-NVHĐ
	Mái hoàn thiện
	02/4/2026

	9
	09-2026-NVHĐ
	Mặt trước và mặt bên 
	02/4/2026

	10
	10-2026- NVHĐ
	Mặt sau và mặt bên
	02/4/2026

	11
	11-2026- NVHĐ
	Bố trí thép dầm sàn thép liên kết
	02/4/2026

	12
	12-2026- NVHĐ
	Bố trí lát gạch nền – thép sàn 
	02/4/2026

	13
	13-2026- NVHĐ
	Kết cấu dầm sàn cao trình 563.20
	02/4/2026

	14
	14-2026- NVHĐ
	Mặt bằng hoàn thiện mái
	02/4/2026

	15
	15-2026-NVHĐ
	Kết cấu cửa đi và cửa số
	02/4/2026

	16
	16-2026- NVHĐ
	Chi tiết vì kèo
	02/4/2026

	17
	17-2026- NVHĐ
	Mặt bằng bố trí thiết bị điện
	02/4/2026

	18
	18-2026- NVHĐ
	Hệ thống điện
	02/4/2026

	19
	19-2026- ĐMKD đến 21-2026- ĐMKD 
	Bảng tổng hợp khối lượng khu vực đập – kênh dẫn, CNN, HP1, 2
	02/4/2026

	20
	22-2026- ĐMKD 
	Bảng tổng hợp khối lượng nhà CBCNV trực khu vực Cụm đầu mối
	02/4/2026

	21
	23-2026- ĐMKD đến 24-2026- ĐMKD
	Bảng tổng hợp khối lượng đường vào tuyến đập
	02/4/2026

	22
	25-2026- ĐMKD
	Bảng tổng hợp khối lượng sửa chữa đá mái xây kênh dẫn, nhà A co
	02/4/2026

	B
	
	Khu vực nhà máy, HP3,4, TĐA, đường lên TĐA, đường vào nhà máy, khu văn phòng Hồng Hạ
	02/4/2026

	1
	25-2026-NM đến 37-2026-NM
	Đường lên HP3,4 – Tháp điều áp
	02/4/2026

	2
	38-2026-NM đến 40-2026-NM 
	Đường vào nhà máy
	02/4/2026

	3
	41-2026-NM
	Chi tiết vét rãnh, rãnh xây trên tuyến
	02/4/2026

	4
	42-2026-NM
	Mái tháp điều áp
	02/4/2026

	5
	43-2026-NM đến 44-2026-NM
	Mái dốc nhà máy
	02/4/2026

	6
	45-2026-NM
	Kênh xả nhà máy
	02/4/2026

	7
	46-2026-NM đến 47-2026-NM
	Khu văn phòng Hồng Hạ
	02/4/2026

	8
	48-2026-NM
	Sân bê tông giữa căn tin & nhà xe
	02/4/2026

	9
	49-2026-NM 
	Bảng tổng hợp khối lượng
	02/4/2026

	10
	50-2026-NM đến 51-2026-NM
	Bảng tính chi tiết khối lượng
	02/4/2026
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